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ĐÁNH GIÁ
Tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
(Kèm theo Tờ trình số …./TTr-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảoNghị định như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát dự thảo Nghị định với tổng số 18 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 5 TTHC mới và 13 TTHC sửa đổi, bổ sung so với các thủ tục tương ứng được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, bao gồm:
1. Thủ tục hành chính mới
- Nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai.
- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
- Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa.
- Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư.
- Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư.  
2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
- Gia hạn sử dụng đất.
- Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.
- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
- Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.
- Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất.
- Giao đất, cho thuê đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng quy định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai.
- Thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất.
- Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp.
- Hòa giải tranh chấp đất đai. 
- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh.
- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
II. ĐÁNH GIÁ T ÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới
1.1. Nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai                 (Điều 10).
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc quy định trình tự thủ tục nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai đảm bảo tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất tại các khu vực hạn chế tiếp cận đất đai và đảm bảo quyền của người sử dụng đất và tăng hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM tại Phụ lục 2 kèm theo.
1.2. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đồng bộ với dự án đã thay đổi theo pháp luật khác (đầu tư, xây dựng, quy hoạch, nhà ở…) hoặc thay đổi trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM tại Phụ lục 2 kèm theo.
1.3. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa.
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất này để kịp thời sửa chữa sai sót, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM tại Phụ lục 2 kèm theo
1.4. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư (Điều 78)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư có sử dụng đất khi chưa hết thời hạn sử dụng đất đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM tại Phụ lục 2 kèm theo.
1.5. Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư (Điều 109)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: Việc quy định góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư của người sử dụng đất đảm bảo quyền của người sử dụng đất và tăng hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM tại Phụ lục 2 kèm theo.


2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 
2.1. Đối với các thủ tục: Gia hạn sử dụng đất; Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (Điều 77)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: quy định chi tiết, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất trong quá trình thực hiện quyền sử dụng đất của mình khi hết hạn sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận, đảm bảo quyền của người sử dụng đất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: các thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS tại Phụ lục 2 kèm theo.
2.2. Đối với các thủ tục về: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai; Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; Giao đất, cho thuê đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng quy định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai.
- Sự cần thiết ban hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi, bổ sung các trình tự, thủ tục hiện hành theo tinh thần đổi mới của Luật Đất đai năm 2024 theo hướng:
+ Thống nhất thủ tục đất đai với thủ tục đầu tư để tiếp cận đất đai thực hiện dự án theo pháp luật chuyên ngành (thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư….).
+ Tiếp tục cải cách thủ tục về tài chính đất đai thông qua sửa bỏ thủ tục “con”- thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như quy định hiện hành để chuyển thành thủ tục hành chính nội bộ các cơ quan thuế, kho bạc, quản lý đất đai.
- Nội dung chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hiện hành:
(1) Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp tỉnh, cấp huyện được gửi ngay đến các cơ quan chức năng để các cơ quan chức năng thực hiện đồng thời các công việc theo đúng chức năng về tính tiền, thu tiền, đất đai. Đồng thời trong Mẫu Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quy định có đủ thông tin địa chính để thực hiện (có giá đất đối với trường hợp xác định theo bảng giá đất hoặc có quyết định phê duyệt giá đất đối với trường hợp xác định theo giá đất cụ thể).
(2) Quy định cụ thể trong Nghị định này (sẽ không quy định riêng trong Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) về bước công việc của cơ quan tài chính gồm cơ quan thuế và kho bạc. Theo đó, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn, giảm (nếu có); thông báo cho người sử dụng đất; Cơ quan kho bạc có trách nhiệm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế gửi văn bản đã nộp tiền cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
- Đánh giá tác động chính:
(1) Sừa đổi thủ tục với cơ quan thuế: thủ tụcmiễn hay giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không còn là thủ tục “con” như hiện hành mà chuyển thành công việc của cơ quan thuế căn cứ vào quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và quy định của pháp luật để thực hiện. 
(2) Sừa đổi thủ tục với cơ quan tài nguyên và môi trường:Bỏ thủ tục cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển thông tin cho cơ quan thuế mà cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thông tin địa chính khi trình UBND cấp tỉnh, huyện ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (có giá đất đối với trường hợp xác định theo bảng giá đất) hoặc khi ban hành quyết định phê duyệt giá đất đối với trường hợp xác định theo giá đất cụ thể.
(3) Sừa đổi thủ tục với cơ quan kho bạc:Cơ quan kho bạc nhận Thông báo của cơ quan thuế để thu tiền, gửi văn bản đã nộp tiền cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai tiếp tục thực hiện thủ tục mà không chờ người sử dụng đất quay lại nộp cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai như hiện hành.
- Các thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS tại Phụ lục 2 kèm theo.
2.3. Đối với thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất (Điều 39)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: tăng hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: các thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS tại Phụ lục 2 kèm theo.
2.4. Đối với thủ tục tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (Điều 74)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận địa điểm để lập dự án đầu tư, đảm bảo tính công khai, minh bạch.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS tại Phụ lục 2 kèm theo.
2.5. Đối với các thủ tục: Hòa giải tranh chấp đất đai (Điều 113); Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh (Điều 114); Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 115)
- Sự cần thiết ban hành thủ tục: quy định chi tiết, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cơ quan có thẩm quyền khi xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất và phù hợp với Luật Đất đai năm 2024 và đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất.
- Tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục: thủ tục được ban hành bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và được đánh giá tác động tại Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-SĐBS tại Phụ lục 2 kèm theo.
III. LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Nghị định bao gồm các TTHC được gửi lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thông qua các hình thức:
- Lấy ý kiến thông qua lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Tờ trình số 276/TTr-CP ngày 29/5/2023 của Chính phủ.
- Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (Công văn số 932/BTNMT-ĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2024). 
- Gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội có liên quan (Công văn số 931/BTNMT-ĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2024 và Công văn số 1984/BTNMT- ĐĐ ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 


146

- Tổ chức các Hội thảo tại các vùng để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các sở: Tài nguyên và Môi trương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)…
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM



BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI
TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai


	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
 Theo quy định của Luật Đất đai việc nhận quyềnsử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cậnthực hiện theo trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định.
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
Việc nhận quyềnsử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đảm bảo việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh..

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư; thuê quyền sử dụng đất; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:Đảm bảo quyền của người sử dụng đất


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nhằmthực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 10.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục chấp thuận được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong dự thảo Nghị định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Docơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyển nước.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do:  quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☒        
Bưu chính 
Điện tử 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp ☒      
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất cho phép nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: .
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐   Không  ☐    
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước              Nước ngoài       
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có  ☐   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☐x     Vùng ☐      Địa phương ☐
- Nông thôn ☐    Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Nghị định.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu Có nêu rõ lý do: phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Chi phí khác: Có  ☐   Không  ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐     Không ☐


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có ☐     Không ☒
 Lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế

	b) Tên mẫu đơn:  
không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒     Song ngữ  ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐x     Không      
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao.

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐x
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐      
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính  ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: .
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
Không quy định.
	Toàn quốc ☐       Địa phương ☐
Lý do: 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 


	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Kết quả thực hiện thủ tục này tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ cho dự án sau khi thay đổi, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
Việc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đồng bộ với dự án đã thay đổi theo pháp luật khác (đầu tư, xây dựng, quy hoạch, nhà ở…) hoặc thay đổi trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.


	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Trường hợp sau khi điều chỉnh mà làm cho chủ đầu tư phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ tạo ra áp lực cho chủ đầu tư.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Đảm bảo quyền của người sử dụng đất


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nhằm thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: 


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục chấp thuận được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong dự thảo Nghị định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Docơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyển nước.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do:  quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☒        
Bưu chính         
Điện tử         
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp ☒      
Bưu chính         
Điện tử       
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐   Không  ☐    
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒        Nước ngoài       
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có  ☐   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc x☐     Vùng ☐      Địa phương ☐
- Nông thôn ☐    Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Nghị định.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu Có nêu rõ lý do: phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Chi phí khác: Có  ☐   Không  ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐     Không ☐


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có x     Không      
 Lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế

	b) Tên mẫu đơn:  
Đơn điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒     Song ngữ  ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không ☒
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐      
- Giấy chứng nhận x
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính  ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Lý do:.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: .
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
Không quy định.
	Toàn quốc ☐       Địa phương ☐
Lý do: 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3. Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa.


	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
 Kết quả thực hiện thủ tục nàytạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện dự án (trên hồ sơ, thực địa).
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 
Việc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất này để kịp thời sửa chữa sai sót, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Sau khi được điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, của chủ đầu tư được đảm bảo.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:Đảm bảo quyền của người sử dụng đất


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nhằmthực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 10.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục chấp thuận được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong dự thảo Nghị định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Docơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyển nước.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do:  quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☒        
Bưu chính         
Điện tử         
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp ☒      
Bưu chính         
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐   Không  ☐    
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có  ☐   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☐     Vùng ☐      Địa phương ☐
- Nông thôn ☐    Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Nghị định.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu Có nêu rõ lý do: phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Chi phí khác: Có  ☐   Không  ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐     Không ☐


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có ☐x     Không      
 Lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế

	b) Tên mẫu đơn:  
Đơn điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒     Song ngữ  ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không ☒
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐      
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính  ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: .
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
Không quy định.
	Toàn quốc ☐       Địa phương ☐
Lý do: 






THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư


	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư có sử dụng đất khi chưa hết thời hạn sử dụng đất đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 


	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:Đảm bảo quyền của người sử dụng đất


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nhằmthực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 10.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục chấp thuận được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong dự thảo Nghị định.



	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Docơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyển nước.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do:  quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☒        
Bưu chính 
Điện tử         
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp ☒      
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐   Không  ☐    
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có  ☐   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☐     Vùng ☐      Địa phương ☐
- Nông thôn ☐    Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Nghị định.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu Có nêu rõ lý do: phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Chi phí khác: Có  ☐   Không  ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐     Không ☐


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có ☐     Không ☒
 Lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế

	b) Tên mẫu đơn:  
Đơn xin điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒     Song ngữ  ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không ☒
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định
 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐      
- Giấy chứng nhận ☐x
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính  ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: .
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
Không quy định.
	Toàn quốc ☐       Địa phương ☐
Lý do: 





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5. Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư


	I. SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Việc quy định góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư của người sử dụng đất đảm bảo quyền của người sử dụng đất và tăng hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế.
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: 


	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
Người sử dụng đất tham gia góp quyền sử dụng đất đảm bảo quyền của người sử dụng đất và tăng hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:Đảm bảo quyền của người sử dụng đất


	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Nhằmthực hiện yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 10.


	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ biện pháp: 
Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do: 
Nếu Không, nêu rõ lý do: trình tự, thủ tục chấp thuận được quy định đơn giản, dễ thực hiện trong dự thảo Nghị định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Docơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với văn bản của cơ quan khác: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:
+ Tên bộ phận tạo thành: 
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: 
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo. 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đề xuất dự án chuyển nước.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do:  quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  ☐   Không  ☒   
Nêu rõ lý do: 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Để bảo đảm tính chính xác, phù hợp trong hồ sơ đề nghị chấp thuận.
- Các biện pháp có thể thay thế: Có  ☐   Không  ☒   
Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp ☒        
Bưu chính         
Điện tử 
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp ☒      
Bưu chính 
Điện tử 
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: tạo sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không  ☐   
Nêu rõ lý do: Phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác có liên quan của dự án
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.

	đ) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có          Không  ☐    
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  ☒   Không  ☐   


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
Không quy định
	Có  ☐   Không  ☐    
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Cá nhân: Trong nước ☒        Nước ngoài ☒ 
Mô tả rõ: thực hiện dự án đầu tư
Lý do quy định: cụ thể đối tượng thực hiện thủ tục.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có  ☐   Không  ☐    
Nêu rõ lý do: không quy định.

	b) Phạm vi áp dụng:
 
	- Toàn quốc ☐     Vùng ☐      Địa phương ☐
- Nông thôn ☐    Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: 
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định trong dự thảo Nghị định.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có  ☒   Không  ☐
- Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có  ☐   Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Có  ☐   Không  ☒
Nếu Có nêu rõ lý do: phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Chi phí khác: Có  ☐   Không  ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?      
	Có ☐     Không ☐


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
 
	Có ☐     Không ☒
 Lý do: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế

	b) Tên mẫu đơn:  
không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong tờ khai:
Lý do quy định: tạo sự thống nhất trong thực hiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: 
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
Không quy định
 
	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt  ☒     Song ngữ  ☐     Nêu rõ loại song ngữ: 
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐     Không ☒
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Diện tích đất của người sử dụng đất tham gia góp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 219 Luật Đất đai phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Diện tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý quy định tại khoản 5 Điều 219 Luật Đất đai không vượt quá 30% tổng diện tích của dự án góp quyền sử dụng đất và không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Đất đai.

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐      
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính  ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác: ☐ Đề nghị nêu rõ:  

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒     Không ☐
Lý do: Tạo sự thống nhất trong thực hiện.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: .
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
Không quy định.
	Toàn quốc ☐       Địa phương ☐
Lý do: 













BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦALUẬT ĐẤT ĐAI


1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn sử dụng đất

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  77 dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn xin gia hạn sử dụng đất
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao quyết định giao lại đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng đất (nếu có);
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	
	

	Bản sao hợp đồng thuê đất (nếu có);
	

	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tưhoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư;

	

	Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai của thời gian sử dụng đất trước khi gia hạn sử dụng đất (nếu có).

	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin gia hạn sử dụng đất 

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  77 dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 






3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 6 Điều 116 Luật Đất đai.

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
đơn xin giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 







4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư kèm theo văn bản phê duyệt dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có);

	

	Bản sao quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc bản sao quyết định giao lại đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng đất (nếu có).

	

	
	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 







5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư kèm theo văn bản phê duyệt dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có);

	

	Bản sao quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc bản sao quyết định giao lại đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng đất (nếu có).

	

	
	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin giao đất, cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất. 

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





6. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn xin giao đất, cho thuê đất 
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Đất đai; 
	

	Bản sao văn bản văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Đất đai;

	

	Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư kèm theo bản sao quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc bản sao quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở hoặc bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Đất đai
	

	Bản sao quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có phân kỳ tiến độ hoặc bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền có nội dung thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tiến độ của dự án đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 116 Luật Đất đai;

	

	Bản sao văn bản của bên mời thầu xác định lựa chọn nhà thầu đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai;
	

	Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đấtvề kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai hoặc không có người tham gia quy định tại khoản 6 Điều 124 Luật Đất đai;

	

	Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sảntheo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai
	

	Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền có nội dung xác định người xin giao đất, thuê đất thuộc trường hợp được bồi thường bằng đất hoặc hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 4 Điều 119 và điểm 1 khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024.

	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin giao đất, cho thuê đất, 

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





7. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Đất đai;

	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

	

	Bản sao quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao quyết định giao lại đất của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Cảng vụ hàng không hoặc bản sao quyết định công nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng đất (nếu có);

	

	Bản sao hợp đồng thuê đất (nếu có).
	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn đề nghị chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





8. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: giao đất, cho thuê đất do tổ chức, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng quy định tại Điều 180 Luật Đất đai, do công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng quy định tại Điều 181 Luật Đất đai


	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều  … dự thảo Nghị định

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Các văn bản của hồ sơ xingiao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: quy định cụ thể để áp dụng thống nhất trong thực tế.
- Yêu cầu về hình thức: đơn giản, rõ ràng.
Lý do quy định: 

	Bản sao phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

	

	Các văn bản của hồ sơ xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định này 
	

	Bản sao phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;

	

	Bản sao phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích đấtthu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng để giao đất, cho thuê đất theo quy định tại điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai.

	

	b) Tên thành phần hồ sơ n:

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐x      Không      


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐
Dự thảoNghị định chỉ quy định một cơ quan thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất. 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





9. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất.

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 39 

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   x☐
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☒
Nêu rõ lý do: Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được áp dụng khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan không hấp hành quyết định hành chính về kiểm đếm bắt buộc hoặc thu hồi đất. Thủ tục này cần dùng các biện pháp hành chính để buộc người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan để cho người có thẩm quyền vào khu đất thực hiện các công việc theo quy định hoặc thu lại diện tích đất nhất định.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:


	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☒


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☒     Không  ☐
Dự thảoNghị định quy định trình tự các bước thực hiện cưỡng chế


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiệnchấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định thu hồi đất
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ:người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☒
Nêu rõ lý do: chỉ áp dụng cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan 

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☒
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☒
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
đơn tự nguyện trả lại đất 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☒     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☒
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☒
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☒  Đề nghị nêu rõ:    Biên bản

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☒
Lý do: Áp dụng biện bản làm việc thông thường


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☒      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





10. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 74 

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☒
Bưu chính  ☐
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☐
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: không có

	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ n:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☒


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☒     Không  ☐
Dự thảoNghị định quy định trình tự các bước để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận cho nhà đầ tư


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và quyết định thu hồi đất
- Cá nhân: Trong nước  ☐       Nước ngoài  ☐
Mô tả rõ: người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người có quyền lợi liên quan 
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng đối tượng thực hiện gia hạn sử dụng đất.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☒     Không  ☒
Nêu rõ lý do: chỉ áp dụng cho nhà đầu tư trong nước

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☒     Không ☐
Nêu rõ lý do: chỉ áp dụng cho nhà đầu tư trong nước

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☒
Dự thảo Nghị định không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☒
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☒     Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☒   Không  ☐
Lý do: Đảm bảo thống nhất để thực hiện

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
không quy định


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☒     Không ☒
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:   

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☒
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 

	Có ☒     Không ☐
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thời hạn đề nghị thực hiện thỏa thuận nêu trong văn bản đề xuất của nhà đầu tư và xem xét tính chất, quy mô của dự án, điều kiện thực tế của địa phương để xem xét quyết định thời hạn hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Trường hợp hết thời hạn hiệu lực của văn bản đề nghị thì chủ đầu tư được gia hạn một lần nhưng không quá thời hạn đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã chấp thuận trước đó.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☒      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 


11. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Hòa giải tranh chấp đất đai 
	

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 113

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☒


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ:người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐
      Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh	

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 114

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☒


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ:người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐
      Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 





13. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 115

	
	

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có   ☒    Không   ☐
Nêu rõ lý do: tên TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp tại dự thảo Nghị định nhằm thống nhất trong việc thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒  Không   ☐
Nêu rõ lý do: quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện để áp dụng thống nhất.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒  Không ☐
Nêu rõ lý do: Các quy định về trách nhiệm, nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng trong dự thảo Nghị định.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không? 

	Có  ☐    Không   ☒
Nêu rõ lý do: Không quy định

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có☐ Không   ☒
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐    Không  ☒
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:

	3. Cách thức thực hiện
	 

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử  ☐
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp  ☐
Bưu chính  ☒
Điện tử ☐
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có☒    Không  ☐
Nêu rõ lý do: quy định cụ thể, rõ ràng về cách thức thực hiện để thuận tiện trong quá trình thực hiện.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có  ☒   Không ☐
Nêu rõ lý do: tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: 
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	b) Tên thành phần hồ sơ:
Không quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: 
- Yêu cầu về hình thức: 
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☐      Không ☒


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản
	  Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	- Có☒     Không ☐


	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  ☐     Không  ☐


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện: 

	- Tổ chức: Trong nước   ☒    Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ: người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Cá nhân: Trong nước  ☒       Nước ngoài  ☒
Mô tả rõ:người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại cơ quan hành chính
Lý do quy định: cụ thể, rõ ràng.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có  ☐     Không  ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc   ☒    Vùng ☐     Địa phương ☐
- Nông thôn ☐      Đô thị ☐     Miền núi ☐
- Biên giới, hải đảo ☐
- Lý do quy định: thống nhất trên cả nước
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có ☐     Không ☐
Nêu rõ lý do: không quy định

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có   ☒   Không ☐
Lý do quy định: tạo sự thống nhất, rõ ràng trong quá trình thực hiện.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có ☐     Không  ☐
Dự thảo Nghịđịnh không quy định.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Phí: Không  ☒   Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác: Không  ☒    Có ☐
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo): không quy định
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): ………………
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí):
+ Mức chi phí khác: 
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không: Có ☐     Không ☐
Lý do: 
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: 

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐
      Không ☐  


	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không? 
	Có  ☐   Không  ☒
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1
Đơn xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất


	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: 
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Không quy định
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:  
Lý do quy định: 
+ Nội dung thông tin n: 
Lý do quy định: 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có ☐     Không ☐
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: 

	d) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt   ☒   Song ngữ ☐     Nêu rõ loại song ngữ:
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Có  ☐   Không   ☒ 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Không quy định

	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
Không quy định


	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có ☐     Không ☐
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có ☐     Không ☐
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): 

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì? 

	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☐
- Loại khác:  ☐  Đề nghị nêu rõ:     

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
Không quy định
	Có  ☐    Không  ☐
Lý do: 


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Có ☐     Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: 


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
Không quy định
	Toàn quốc ☐      Địa phương ☐
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:…………………
Điện thoại cố định: ………… Di động:…………….
Email:…………………… 






	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

	1.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai  

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	      1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    11 
	 Văn bản đề nghị 
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	       43,500 
	             130,500 
	 

	      2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	       43,500 
	               43,500 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền  
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	6960
	20880
	 

	      5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	6960
	20880
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 





	

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 


	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	      1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    11 
	 Đơn xin điều chỉnh 
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	       43,500 
	             130,500 
	 

	      2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	       43,500 
	               43,500 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền  
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	6960
	20880
	 

	      5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	6960
	20880
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 





	3. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	      1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    11 
	 Văn bản đề nghị 
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	       43,500 
	             130,500 
	 

	      2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	       43,500 
	               43,500 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền  
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	6960
	20880
	 

	      5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	160
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	6960
	20880
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 





	4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:  Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	      1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    11 
	 Văn bản đề nghị 
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	       43,500 
	             130,500 
	 

	      2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	       43,500 
	               43,500 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      6 
	 Nhận kết quả 
	
	
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	43.500
	43.500
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 





	5.THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1:  Góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án đầu tư

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	      1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    11 
	 Văn bản đề nghị 
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	       43,500 
	             130,500 
	 

	      2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	              1 
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	       43,500 
	               43,500 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	                    - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                         - 
	 

	      4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	
	          43,500 
	 
	 
	           1 
	          1 
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 






	1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Gia hạn sử dụng đất 

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỐ SUNG

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	           1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         11 
	Đơn xin gia hạn
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	1
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	        10 
	    43,500 
	   435000
	 

	           2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	          2 
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	          2 
	      87,000 
	      174,000 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	           3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền  
	          8 
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	    348,000 
	   1,044,000 
	 

	           5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                  - 
	 

	           6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	          2 
	  43,500 
	 
	 
	 1  
	          2 
	      87,000 
	      174,000 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	





	2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỐ SUNG

	 STT 
	 Các công việc khi thực hiện TTHC 
	 Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể 
	 Thời gian thực hiện (giờ) 
	 Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng) 
	 Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng) 
	 Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng) 
	 Số lần thực hiện/ 01 năm 
	 Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm 
	 Chi phí thực hiện TTHC (đồng) 
	 Tổng chi phí thực hiện TTHC/ 01 năm (đồng) 
	 Ghi chú 

	           1 
	 Chuẩn bị hồ sơ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         11 
	Đơn xác nhận
	 Soạn văn bản, in ấn, trình ký văn bản 
	1
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	        10 
	    43,500 
	   435000
	 

	           2 
	 Nộp hồ sơ 
	 Trực tiếp 
	          2 
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	          2 
	      87,000 
	      174,000 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	           3 
	 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Phí 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Lệ phí 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           3 
	 Chi phí khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	              - 
	           - 
	          - 
	                - 
	                  - 
	 

	           4 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 
	 Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền  
	          8 
	  43,500 
	 
	 
	           1 
	          3 
	    348,000 
	   1,044,000 
	 

	           5 
	 Công việc khác (nếu có) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                - 
	                  - 
	 

	           6 
	 Nhận kết quả 
	 Trực tiếp 
	          2 
	  43,500 
	 
	 
	 1  
	          2 
	      87,000 
	      174,000 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 TỔNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	




